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1 TDL1470 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Ngọc Bảo Ân 13/11/2003 Nữ 41 04 2NT 25.00

2 TDL1011 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Thiên Ân 07/04/2003 Nữ 42 01 1 23.35

3 TDL0017 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Ân 11/09/2003 Nữ 52 02 2 23.50

4 TDL0219 7340101 Quản trị kinh doanh Bùi Đức Anh 25/08/2003 Nam 25 08 1 26.90

5 TDL0032 7340101 Quản trị kinh doanh Hoàng Công Nhật Anh 11/06/2003 Nam 32 07 2NT 24.70

6 TDL1102 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Trần Thùy Anh 31/03/2003 Nữ 42 01 1 24.90

7 TDL0155 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Duy Anh 17/12/2002 Nam 42 01 1 24.95

8 TDL0244 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Lê Trâm Anh 01/10/2002 Nữ 42 01 1 23.45

9 TDL1197 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Lan Anh 20/10/2003 Nữ 42 05 1 25.75

10 TDL0409 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Lương Ngọc Anh 10/11/2003 Nữ 42 01 1 25.15

11 TDL0942 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Duy Anh 09/02/2003 Nam 42 01 1 22.75

12 TDL1622 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 30/03/2003 Nữ 42 02 1 23.05

13 TDL0359 7340101 Quản trị kinh doanh Kim Gia Bảo 22/05/2003 Nữ 45 01 01 2NT 24.00

14 TDL2000 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thiên Bảo 23/06/2003 Nam 42 01 1 22.85

15 TDL0249 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Hồ Phi Bảo 10/06/2003 Nam 42 01 1 24.25

16 TDL1810 7340101 Quản trị kinh doanh Hoa Thị Phương Châm 12/05/2003 Nữ 38 16 1 23.80

17 TDL0909 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 08/08/2002 Nữ 42 01 1 22.98

18 TDL0906 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Vũ Phương Chi 03/03/2003 Nữ 42 01 1 22.95

19 TDL1912 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Bảo Linh Đan 24/09/2003 Nữ 42 01 1 22.65

20 TDL1265 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Anh Đăng 17/03/2003 Nam 42 02 1 26.00

21 TDL1094 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Thị Diệu 21/02/2003 Nữ 42 01 1 24.85

22 TDL0284 7340101 Quản trị kinh doanh Cấn Dương Mỹ Đình 14/09/2003 Nữ 45 01 2 25.35

23 TDL1989 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Đồng 03/11/2003 Nam 48 01 1 25.85

24 TDL1181 7340101 Quản trị kinh doanh Cao Ngọc Hạnh Dung 04/04/2002 Nữ 42 01 1 24.15

25 TDL0932 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Huỳnh Quốc Duy 05/07/2003 Nam 42 01 1 27.15

26 TDL1008 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Quang Duy 12/11/2003 Nam 42 01 1 24.35

27 TDL0366 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hoài Duyên 17/10/2003 Nữ 41 01 1 24.45

28 TDL0109 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/10/2003 Nữ 42 01 1 24.88

29 TDL0653 7340101 Quản trị kinh doanh Đàm Thị Giang 05/02/2003 Nữ 31 04 1 24.85

30 TDL0969 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Ngọc Minh Giang 01/05/2003 Nữ 40 04 1 23.25

31 TDL1731 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Quang Giáp 25/11/1994 Nam 42 12 3 23.70

32 TDL1124 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Hồng Giàu 16/02/2002 Nữ 49 07 3 24.27

33 TDL1660 7340101 Quản trị kinh doanh Ngô Đoàn Mỹ Hà 30/06/2003 Nữ 41 04 2NT 22.75

34 TDL1620 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đoàn Việt Hà 18/08/2003 Nữ 42 05 1 25.00

35 TDL0131 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thái Hà 06/10/2003 Nữ 42 01 1 24.05

36 TDL0462 7340101 Quản trị kinh doanh Đặng Ngọc Hân 07/12/2003 Nữ 42 01 1 23.05

37 TDL0266 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Bảo Hân 26/09/2003 Nữ 42 01 1 22.95

38 TDL0731 7340101 Quản trị kinh doanh Hồ Thị Thanh Hậu 29/07/2003 Nữ 42 03 1 23.75

39 TDL1059 7340101 Quản trị kinh doanh Đỗ Thanh Hiền 29/11/2003 Nữ 42 01 1 23.25

40 TDL1290 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thu Hiền 14/05/2003 Nữ 42 03 1 24.30

41 TDL0382 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Ngọc Hiếu 21/09/2002 Nam 42 01 1 26.25

42 TDL1377 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa 02/01/2003 Nữ 39 01 2 23.25

43 TDL0674 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa 04/09/2003 Nữ 42 01 1 26.35

44 TDL0177 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa 09/09/2002 Nữ 42 01 1 23.15

45 TDL0218 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thị Hoa 02/12/2003 Nữ 42 10 1 24.55

46 TDL0267 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hữu Hòa 18/06/2003 Nam 42 01 1 24.25

47 TDL2006 7340101 Quản trị kinh doanh Bùi Hoàng 01/06/2003 Nam 42 01 1 22.55

48 TDL1820 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thái Học 09/01/2002 Nam 42 03 1 25.05

49 TDL1508 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Hồng 01/09/2003 Nữ 39 09 2NT 25.00

50 TDL0300 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Nguyễn Gia Huệ 06/12/2003 Nữ 41 04 2NT 25.40

51 TDL1507 7340101 Quản trị kinh doanh Vương Thị Kim Huệ 10/07/2003 Nữ 39 09 2NT 25.50

52 TDL1299 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Phạm Quỳnh Hương 20/02/2003 Nữ 42 03 1 25.10

53 TDL0186 7340101 Quản trị kinh doanh Lương Võ Thu Hương 14/09/2003 Nữ 42 01 1 24.85

54 TDL1496 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hà Nguyên Hương 25/07/2003 Nữ 45 01 2 23.45

55 TDL0708 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Hương 03/12/2003 Nữ 42 05 1 23.38

56 TDL1931 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Hương 16/10/2002 Nữ 45 05 1 24.15

57 TDL1823 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thị Nho Hương 17/03/2002 Nữ 42 10 1 22.81

58 TDL2003 7340101 Quản trị kinh doanh Chình Gia Huy 18/02/2003 Nam 42 03 06 1 23.25

59 TDL0201 7340101 Quản trị kinh doanh Lương Quang Huy 15/04/2003 Nam 42 01 1 22.81

60 TDL0667 7340101 Quản trị kinh doanh Phùng Trọng Huy 25/04/2003 Nam 42 05 1 22.52

61 TDL1089 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Nguyễn Quang Huy 31/10/2003 Nam 42 01 1 23.90

62 TDL1106 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 12/09/2003 Nữ 42 01 1 25.80

63 TDL0687 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 21/06/2003 Nữ 42 01 1 22.55

64 TDL0922 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thế Nhật Kha 27/10/2003 Nam 42 01 1 24.35

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT - ĐỢT 1

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH - Mã ngành: 7340101

1



65 TDL1135 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Trường Khải 22/11/2003 Nam 42 01 1 24.05

66 TDL1015 7340101 Quản trị kinh doanh Đỗ Hoàng Diệu Khanh 25/07/2003 Nữ 42 10 1 25.55

67 TDL0676 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Việt Khanh 14/10/2003 Nam 42 01 1 24.25

68 TDL0943 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đắc Anh Khoa 19/05/2003 Nam 42 01 1 25.65

69 TDL0651 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Lê Đăng Khoa 01/05/2003 Nam 42 01 1 22.85

70 TDL2013 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Ngọc Bảo Kim 28/02/2003 Nữ 42 05 1 22.55

71 TDL0689 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Quang Lâm 13/05/2003 Nam 03 05 3 27.70

72 TDL0939 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Hương Lan 29/11/2003 Nữ 42 01 1 25.80

73 TDL0200 7340101 Quản trị kinh doanh Cao Thị Mai Linh 10/08/2003 Nữ 42 01 1 22.55

74 TDL1973 7340101 Quản trị kinh doanh Hồ Ngọc Mỹ Linh 01/01/2003 Nữ 42 01 1 25.95

75 TDL0156 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đào Khánh Linh 14/10/2003 Nữ 42 01 1 26.90

76 TDL1233 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Bạch Linh 16/09/2003 Nữ 42 03 1 25.85

77 TDL0190 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Linh 04/03/2003 Nữ 42 01 1 26.60

78 TDL0656 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thị Mỹ Linh 07/09/2003 Nữ 39 08 2NT 25.40

79 TDL0134 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Hoài Phương Linh 21/02/2003 Nữ 42 01 1 25.25

80 TDL1360 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Hoàng Thảo Linh 28/06/2003 Nữ 45 01 2 23.75

81 TDL1981 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Phương Loan 13/04/2003 Nữ 42 01 1 22.60

82 TDL1987 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Loan 23/04/2003 Nữ 42 01 1 25.45

83 TDL0152 7340101 Quản trị kinh doanh Nghiêm Vũ Phước Lộc 18/12/2003 Nam 42 01 1 23.55

84 TDL0714 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Tấn Lộc 18/12/2003 Nam 42 03 1 23.15

85 TDL1200 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Lê Hòa Lợi 18/05/2003 Nam 43 10 1 22.85

86 TDL0383 7340101 Quản trị kinh doanh Dương Sỹ Luân 05/10/2003 Nam 42 01 1 23.55

87 TDL0129 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Luân 09/01/2003 Nam 37 10 1 23.26

88 TDL1700 7340101 Quản trị kinh doanh Hạ Đức Lương 29/08/2003 Nam 52 01 2NT 23.20

89 TDL0470 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Thanh Ly 27/11/2003 Nữ 42 01 1 24.00

90 TDL1713 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thị Ly Ly 25/02/2003 Nữ 42 01 1 24.75

91 TDL0260 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Ngọc Mai 23/10/2003 Nữ 42 05 1 22.85

92 TDL1398 7340101 Quản trị kinh doanh Bế Hồng Trà My 16/10/2003 Nữ 42 05 01 1 25.05

93 TDL0367 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Lê Kiều My 02/10/2003 Nữ 41 01 1 23.05

94 TDL1910 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Thị Kiều My 10/02/2003 Nữ 35 02 1 23.25

95 TDL0457 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Nguyễn Trà My 15/09/2003 Nữ 42 01 1 22.75

96 TDL0329 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Huyền My 02/03/2003 Nữ 42 10 1 24.85

97 TDL1450 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Quỳnh My 01/06/2003 Nữ 42 03 01 1 24.70

98 TDL0917 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Hiền My 06/10/2003 Nữ 42 10 1 22.65

99 TDL0210 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đặng Khánh Mỹ 12/12/2003 Nữ 42 03 1 23.25

100 TDL1117 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Thị Hoàng Mỹ 29/03/2003 Nữ 42 01 1 24.55

101 TDL0669 7340101 Quản trị kinh doanh Hoàng Thị Hằng Nga 09/03/2003 Nữ 43 08 01 1 25.65

102 TDL0509 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Nga 24/04/2003 Nữ 43 01 1 22.55

103 TDL1489 7340101 Quản trị kinh doanh Châu Ngọc Thanh Ngân 16/07/2003 Nữ 48 03 1 24.05

104 TDL0919 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Lê Bích Ngân 31/10/2003 Nữ 42 01 1 23.18

105 TDL1081 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Ngân 08/07/2003 Nữ 42 01 1 24.65

106 TDL1036 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thu Ngân 15/09/2003 Nữ 42 01 1 24.75

107 TDL1278 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Lê Bảo Ngân 20/09/2003 Nữ 42 10 1 28.80

108 TDL1064 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Lê Mỹ Ngân 11/12/2003 Nữ 42 01 1 24.65

109 TDL0955 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ánh Ngọc 22/04/2003 Nữ 41 03 2 24.65

110 TDL1171 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Minh Ngọc 26/02/2003 Nữ 41 04 2NT 23.30

111 TDL1814 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Cảnh Nguyên 21/02/2003 Nam 42 07 1 22.85

112 TDL1028 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thạch Thảo Nguyên 16/08/2003 Nữ 42 01 1 22.85

113 TDL1203 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18/06/2003 Nữ 40 06 1 24.45

114 TDL0182 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Hoài Linh Nguyện 01/01/2003 Nữ 42 01 1 24.25

115 TDL1929 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Thị Thanh Nguyện 18/01/2002 Nữ 45 04 1 24.35

116 TDL0725 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Bích Nguyệt 13/05/2003 Nữ 42 01 1 24.87

117 TDL0443 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Minh Nguyệt 30/05/2003 Nữ 42 01 1 22.85

118 TDL1020 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Nhân 14/09/2003 Nam 42 01 1 23.25

119 TDL0092 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thiện Nhân 03/09/2003 Nữ 42 05 1 26.35

120 TDL0845 7340101 Quản trị kinh doanh Đinh Thị Uyển Nhi 23/05/2003 Nữ 42 06 1 24.60

121 TDL1393 7340101 Quản trị kinh doanh Lương Anh Nhi 28/10/2003 Nữ 42 02 1 22.53

122 TDL0666 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 13/08/2003 Nữ 42 05 1 23.05

123 TDL0196 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Quỳnh Nhi 05/10/2003 Nữ 42 01 1 25.85

124 TDL0619 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Ngọc Uyên Nhi 24/06/2003 Nữ 48 01 2 23.95

125 TDL1771 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Ngọc Nhi 06/06/2003 Nữ 42 02 1 24.10

126 TDL0143 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thị Yến Nhi 11/06/2003 Nữ 42 01 1 23.35

127 TDL1777 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Hồ Bảo Nhi 30/04/2003 Nữ 42 02 1 22.65

128 TDL0813 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Hoàng Thảo Nhi 16/10/2003 Nữ 42 01 1 23.70

129 TDL0961 7340101 Quản trị kinh doanh Vy Hoàng Yến Nhi 07/09/2003 Nữ 42 03 01 1 24.75

130 TDL0245 7340101 Quản trị kinh doanh Đỗ Hoàng Thảo Nhiên 15/05/2002 Nữ 42 01 1 25.25

131 TDL0404 7340101 Quản trị kinh doanh Hà Thị Thu Như 14/09/2003 Nữ 42 05 1 23.08

132 TDL1641 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Quỳnh Như 23/01/2003 Nữ 42 04 1 25.45

133 TDL1988 7340101 Quản trị kinh doanh Tô Thị Quỳnh Như 15/03/2003 Nữ 42 01 1 25.25

134 TDL0938 7340101 Quản trị kinh doanh Vũ Thị Quỳnh Như 12/01/2003 Nữ 42 01 1 26.05

135 TDL1551 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/09/2003 Nữ 45 04 1 23.60

136 TDL0596 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết Nhung 28/08/2003 Nữ 41 09 2NT 25.20
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137 TDL0650 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Trần Hoàng Oanh 15/12/2002 Nữ 42 01 1 23.45

138 TDL0642 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Hồng Phấn 23/06/2003 Nữ 42 01 1 23.95

139 TDL1869 7340101 Quản trị kinh doanh Đinh Hoàng Phúc 06/10/2002 Nam 63 05 1 26.55

140 TDL1264 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hoàng Phúc 17/02/2003 Nam 42 02 1 25.70

141 TDL1901 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Nguyên Hồng Phúc 25/06/2003 Nữ 42 01 1 27.71

142 TDL1875 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Phước 30/07/2003 Nam 52 01 2 23.05

143 TDL0894 7340101 Quản trị kinh doanh Đỗ Lan Phương 14/08/2003 Nữ 41 01 1 23.65

144 TDL0122 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Nguyễn Uyên Phương 29/10/2003 Nữ 42 01 1 24.80

145 TDL0133 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Mai Trúc Phương 19/08/2003 Nữ 42 01 1 23.28

146 TDL0381 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Thị Phượng 13/05/2002 Nữ 42 06 1 22.75

147 TDL0612 7340101 Quản trị kinh doanh Đặng Anh Quân 20/11/2003 Nam 42 01 1 27.50

148 TDL0787 7340101 Quản trị kinh doanh Lăng Việt Quang 20/02/2003 Nam 42 10 01 1 24.53

149 TDL0167 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Anh Quốc 12/12/2003 Nam 42 01 1 23.45

150 TDL1956 7340101 Quản trị kinh doanh Hoàng Thị Nhật Quyên 16/08/2003 Nữ 42 01 1 24.70

151 TDL0252 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Hồng Quyên 24/06/2002 Nữ 42 03 1 24.85

152 TDL1139 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Nguyễn Thục Quyên 14/04/2001 Nữ 02 03 1 29.95

153 TDL0567 7340101 Quản trị kinh doanh Tạ Diễm Quyên 17/10/2003 Nữ 42 01 1 25.25

154 TDL1653 7340101 Quản trị kinh doanh Bùi Phạm Như Quỳnh 22/02/2003 Nữ 42 11 1 23.95

155 TDL0911 7340101 Quản trị kinh doanh Bùi Thanh Quỳnh 08/02/2003 Nữ 42 01 1 22.65

156 TDL0748 7340101 Quản trị kinh doanh Đặng Vũ Như Quỳnh 15/03/2003 Nữ 42 01 1 23.15

157 TDL1120 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Trương Nhật Quỳnh 14/12/2003 Nữ 42 01 1 26.10

158 TDL0652 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Mạnh Tài 26/08/2003 Nam 42 06 1 24.35

159 TDL0628 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Mỹ Tâm 23/10/2003 Nữ 43 05 1 26.47

160 TDL1732 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Ngân Tâm 26/04/2003 Nữ 55 01 3 24.15

161 TDL1755 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Minh Thái 24/06/2003 Nam 48 01 1 26.95

162 TDL0577 7340101 Quản trị kinh doanh Biện Văn Tháng 16/07/2003 Nam 29 05 01 1 25.90

163 TDL1445 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Đức Thắng 10/01/2001 Nam 30 03 1 24.45

164 TDL1765 7340101 Quản trị kinh doanh Lương Thị Thanh 24/01/2003 Nữ 42 04 1 23.35

165 TDL1980 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Thị Thu Thanh 25/08/2003 Nữ 42 01 1 25.85

166 TDL1209 7340101 Quản trị kinh doanh Vy Thị Phương Thanh 16/01/2003 Nữ 42 03 01 1 27.45

167 TDL0178 7340101 Quản trị kinh doanh Hồ Thị Thanh Thảo 01/10/2003 Nữ 42 01 1 24.15

168 TDL1775 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Lư Nữ Phương Thảo 12/12/2003 Nữ 47 03 01 1 26.75

169 TDL1109 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Hoàng Thi Thảo 28/05/2003 Nữ 42 01 1 26.35

170 TDL1991 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Lê Thu Thảo 20/1/2003 Nữ 42 01 1 23.90

171 TDL1103 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Ngọc Phương Thảo 18/06/2003 Nữ 42 01 1 25.55

172 TDL0730 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Hồng Thanh Thảo 12/11/2002 Nữ 42 05 1 23.30

173 TDL0722 7340101 Quản trị kinh doanh Trịnh Đức Thiên 23/01/2003 Nam 25 03 2NT 23.50

174 TDL1001 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Trí Thịnh 17/10/2003 Nam 42 01 1 22.55

175 TDL0716 7340101 Quản trị kinh doanh Hoàng Lê Anh Thơ 04/11/2003 Nữ 42 01 1 23.22

176 TDL0194 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Hà Thu 19/10/2003 Nữ 42 01 1 23.45

177 TDL1276 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Thị Minh Thu 15/10/2003 Nữ 41 03 2 23.05

178 TDL0580 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thanh Thư 03/11/2003 Nữ 31 05 1 26.25

179 TDL0485 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Mai Anh Thư 29/10/2003 Nữ 42 01 1 24.25

180 TDL0602 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Nguyễn Anh Thư 28/10/2003 Nữ 45 01 2 23.35

181 TDL1996 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Như Thùy 07/03/2003 Nữ 52 04 2NT 25.20

182 TDL1608 7340101 Quản trị kinh doanh Đàm Thu Thủy 13/11/2003 Nữ 63 01 01 1 28.25

183 TDL0685 7340101 Quản trị kinh doanh Hồ Văn Thủy 12/10/2003 Nam 42 06 2 22.95

184 TDL0060 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thủy Tiên 01/07/2003 Nữ 42 10 1 23.60

185 TDL0866 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Ngọc Thủy Tiên 24/10/2003 Nữ 42 01 1 24.65

186 TDL1768 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Thanh Tiến 18/02/2002 Nam 42 10 1 24.85

187 TDL0452 7340101 Quản trị kinh doanh Kiều Thị Hương Trà 11/11/2003 Nữ 42 10 01 1 25.25

188 TDL0471 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Thanh Trà 27/11/2003 Nữ 42 01 1 24.21

189 TDL1667 7340101 Quản trị kinh doanh Lưu Nguyễn Hồng Trà 16/09/2003 Nữ 47 05 2 26.15

190 TDL0848 7340101 Quản trị kinh doanh Hoàng Mai Trâm 23/05/2003 Nữ 42 01 1 26.95

191 TDL0461 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Phạm Bảo Trâm 03/03/2003 Nữ 42 01 1 24.30

192 TDL1168 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Ngọc Trâm 27/07/2003 Nữ 32 07 2 23.45

193 TDL0112 7340101 Quản trị kinh doanh Lưu Ngọc Bảo Trâm 02/11/2003 Nữ 42 01 1 22.65

194 TDL1354 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Nhật Trâm 12/09/2003 Nữ 41 04 2NT 24.10

195 TDL0110 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09/12/2003 Nữ 42 01 1 23.48

196 TDL1595 7340101 Quản trị kinh doanh Lê Thị Thảo Trân 05/01/2003 Nữ 59 08 1 25.35

197 TDL1394 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyền Trân 23/01/2003 Nữ 42 02 1 23.00

198 TDL0272 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Nhật Trân 16/05/2003 Nữ 42 01 1 24.15

199 TDL0087 7340101 Quản trị kinh doanh Đoàn Thị Thảo Trang 30/07/2003 Nữ 42 01 1 22.65

200 TDL1904 7340101 Quản trị kinh doanh Hoàng Thị Thùy Trang 25/06/2003 Nữ 42 05 1 23.15

201 TDL1934 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thùy Đoan Trang 30/08/2003 Nữ 48 01 2 25.75

202 TDL0228 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Huyền Đoan Trang 07/11/2003 Nữ 42 03 1 25.95

203 TDL1140 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Thị Thu Trang 03/09/2003 Nữ 42 01 1 24.28

204 TDL1357 7340101 Quản trị kinh doanh Đặng Lê Phương Trúc 17/10/2002 Nữ 38 05 1 23.90

205 TDL1994 7340101 Quản trị kinh doanh Đỗ Mai Thanh Trúc 14/09/2003 Nữ 42 05 1 23.12

206 TDL0124 7340101 Quản trị kinh doanh Dương Văn Trung 01/10/2003 Nam 42 01 1 22.95

207 TDL0316 7340101 Quản trị kinh doanh Nưng Sang Mai Truyền 17/03/2003 Nữ 42 05 01 1 25.38

208 TDL0606 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Phạm Ngọc Tú 23/11/2003 Nữ 45 01 2 23.85
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209 TDL0639 7340101 Quản trị kinh doanh Đặng Anh Tuấn 22/12/2003 Nam 42 01 1 23.07

210 TDL0713 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Minh Tuấn 22/01/2003 Nam 42 03 1 23.15

211 TDL0153 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Bá Tùng 21/02/2003 Nam 42 01 1 22.58

212 TDL0586 7340101 Quản trị kinh doanh Cao Văn Tưởng 19/02/2002 Nam 01 21 2 24.85

213 TDL1238 7340101 Quản trị kinh doanh Vàng Ánh Tuyết 02/07/2003 Nữ 42 10 01 1 27.25

214 TDL0117 7340101 Quản trị kinh doanh Đặng Thị Mỹ Uyên 11/03/2003 Nữ 42 01 1 22.85

215 TDL1708 7340101 Quản trị kinh doanh Hồ Phạm Thanh Uyên 15/06/2003 Nữ 42 01 1 24.85

216 TDL1952 7340101 Quản trị kinh doanh Huỳnh Hồng Nhã Uyên 09/10/2003 Nữ 45 04 1 24.55

217 TDL1080 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hà Phương Uyên 03/10/2003 Nữ 42 01 1 23.15

218 TDL1119 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Nhã Uyên 18/11/2003 Nữ 42 01 1 27.25

219 TDL0465 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Trần Diễm Uyên 04/07/1998 Nữ 42 01 1 24.55

220 TDL1919 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Thị Gia Uyên 13/11/2003 Nữ 42 01 1 24.55

221 TDL1512 7340101 Quản trị kinh doanh Trịnh Kim Uyên 01/02/2003 Nữ 45 02 1 26.15

222 TDL0436 7340101 Quản trị kinh doanh Võ Phạm Phương Uyên 06/08/2002 Nữ 42 11 1 24.45

223 TDL0181 7340101 Quản trị kinh doanh Chu Nguyễn Bích Vân 09/02/2003 Nữ 42 01 1 23.55

224 TDL1762 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Vân 22/10/2003 Nữ 45 01 2 23.05

225 TDL0135 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Vân 19/09/2003 Nữ 42 01 1 27.25

226 TDL0828 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Thanh Vân 01/03/2003 Nữ 63 05 1 25.05

227 TDL1208 7340101 Quản trị kinh doanh Phạm Thanh Vân 01/03/2003 Nữ 63 05 1 26.65

228 TDL1401 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Thị Thanh Vân 02/12/2003 Nữ 39 03 1 22.95

229 TDL1307 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Thị Ý Vinh 21/05/2003 Nữ 41 03 2 25.05

230 TDL1406 7340101 Quản trị kinh doanh Kiều Thị Nhật Vy 03/01/2003 Nữ 35 04 2NT 25.20

231 TDL1797 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thanh Vy 30/11/2003 Nữ 41 01 2 23.65

232 TDL0545 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Vy 19/04/2003 Nữ 51 08 2NT 27.60

233 TDL0230 7340101 Quản trị kinh doanh Phan Thảo Vy 20/05/2003 Nữ 42 01 1 27.75

234 TDL1616 7340101 Quản trị kinh doanh Trương Ngọc Bảo Vy 21/07/2003 Nữ 42 05 1 25.15

235 TDL1492 7340101 Quản trị kinh doanh Đinh Duy Như Ý 15/04/2003 Nữ 45 07 1 25.55

236 TDL1513 7340101 Quản trị kinh doanh Trần Ngọc Như Ý 25/10/2003 Nữ 42 01 1 25.85

237 TDL1500 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Hải Yến 04/12/2003 Nữ 45 06 1 24.35

238 TDL1943 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Lê Hoàng Yến 02/07/2003 Nữ 42 10 1 23.40

239 TDL0363 7340101 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thu Yến 05/11/2003 Nữ 42 10 1 23.30

Tổng danh sách : 239 thí sinh
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